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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 31/8/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7126
	Đào Thanh Tùng
	Bảo Ninh, đồng hới

	2 
	7116
	Nguyễn Thị Hồng xuân
	Đức Trạch, Bố Trạch

	3 
	7117
	Nguyễn Thành giang
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	4 
	7118
	Trần Thị Nga
	Dương Thủy, Lệ Thủy

	5 
	7119
	Lê thành ĐẠt
	Quảng Phúc, Ba Đồn


	6 
	7120
	Hồ Thị Hoài Thu
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	7 
	7121
	Cao Thị Định
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	8 
	7122
	Cao Thanh Hải
	Tân Hóa, Minh hóa

	9 
	7123
	Võ Dương Thanh
	Đại Trạch, Bố Trạch

	10 
	7124
	Nguyễn Thị Mỹ Hà
	Quảng Tân, Ba Đồn


	11 
	7125
	Phạm Thế Hùng
	Quảng Lộc, Ba Đồn


	12 
	7146
	Trần Quốc Anh
	Lộc Ninh, đồng hới

	13 
	7139
	Mai Xuân Học
	Quảng Sơn, Ba Đồn


	14 
	7127
	Mai Văn Tâm
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	15 
	7128
	Hồ Giang Nam
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	16 
	7129
	Nguyễn Văn Việt
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	17 
	7131
	Nguyễn thị Kim Loan
	Việt Trung, Bố Trạch

	18 
	7145
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Bảo Ninh, đồng hới

	19 
	7144
	Trần Thị Lệ Giang
	Bắc Lý, Đồng Hới

	20 
	7138
	Trần Văn Sơn
	Hòa Trạch, Bố Trạch

	21 
	7140
	Phan Thị Thanh Lương
	Quảng Tân, Ba Đồn


	22 
	7141
	Trần Thị Thu Hoài
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	23 
	7142
	Hoàng Văn Năm
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	24 
	7143
	Nguyễn thị Hương THơm
	Quảng Phú, quảng Trạch

	25 
	7132
	Phan Thế thanh
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	26 
	7133
	Lê Thành Hữu
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	27 
	7134
	Nguyễn Văn sơn
	Quảng Phúc, Ba Đồn


	28 
	7135
	Cao Thị Vân Anh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	29 
	7136
	Trần Thị Nhâm
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	30 
	7137
	Phạm Quang Đức
	Quảng Hòa, Ba Đồn



